
Lớp học phần: CÐ TH 18C-Chính trị 1

Giáo viên: PHẠM ĐÌNH HUẤN

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0306171295 Trần Huỳnh Thạch Thảo 08/05/1999 0 0.0 0 0.0

2 0306171306 Phạm Trần Quang Thụy 07/04/1999 0 0.0 0 0.0

3 0306171316 Phan Anh Văn 04/12/1999 0 0.0 0 0.0

4 0306181197 Nguyễn Minh Anh 04/10/2000 9 6.7 6 6.6

5 0306181199 Lê Văn Ấn 24/12/2000 9 4.0 7 6.0

6 0306181201 Tăng Tử BìNh 15/03/2000 10 5.7 7 6.8

7 0306181202 Đặng Thái Bình 22/04/2000 7 5.3 6 5.8

8 0306181203 Huỳnh Văn Bình 16/06/2000 10 5.3 7 6.6

9 0306181204 Nguyễn Chí Bình 07/07/2000 10 6.3 7 7.0

10 0306181205 Huỳnh Thanh Cảnh 02/10/2000 10 6.7 7 7.2

11 0306181206 Nguyễn Trọng Cần 14/12/2000 10 5.3 7 6.6

12 0306181207 Nguyễn Phúc Bảo Châu 02/02/2000 9 3.3 7 5.7 SV KHIẾU NẠI VỀ 

13 0306181208 Phan Thanh Danh 11/09/2000 10 5.3 6 6.1 ĐIỂM, CHIỀU THỨ 3

14 0306181209 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 27/12/2000 10 7.0 7 7.3 NGÀY 7/1/2020

15 0306181210 Hồ Dũng 28/09/2000 10 5.3 6 6.1 LÚC 12h30 CÓ MẶT

16 0306181211 Lê Thanh Dũng 08/02/2000 10 6.0 6 6.4 TẠI KHOA GDDC

17 0306181212 Nguyễn Chí Dũng 25/11/2000 10 5.3 7 6.6 DÃY E LẦU 2

18 0306181214 Phạm Văn Dương 22/10/1999 10 4.0 7 6.1 GẶP THẦY HUẤN

19 0306181218 Phạm Nguyễn Ngọc Đạt 07/12/2000 10 5.7 7 6.8 ĐỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

20 0306181220 Bùi Đình Đức 21/02/1997 10 7.0 7 7.3

21 0306181222 Tô Minh Hải 08/01/2000 10 6.3 6 6.5

22 0306181223 Hồ Văn Hậu 10/08/2000 6 2.7 7 5.2

23 0306181224 Trần Đoàn Thanh Hậu 05/03/2000 10 5.3 7 6.6

24 0306181227 Nông Viết Hiếu 26/03/2000 3 5.3 6 5.4

25 0306181228 Phạm Trần Tấn Hoàng 05/09/2000 5 5.0 7 6.0

26 0306181231 Lương Cao Chấn Huy 18/01/2000 9 4.7 6 5.8

27 0306181232 Trương Quang Huy 27/12/2000 7 5.7 7 6.5

28 0306181233 Võ Anh Huy 13/01/2000 9 4.7 7 6.3

29 0306181234 Huỳnh Hoàng Hưng 31/10/2000 10 4.7 6 5.9

30 0306181235 Nguyễn Duy Khang 25/9/2000 10 6.0 7 6.9

31 0306181237 Nguyễn Văn Khỏe 24/06/2000 10 5.3 7 6.6

32 0306181238 Trần Minh Khôi 03/11/2000 9 3.7 6 5.4

33 0306181241 Đào Duy Linh 30/03/2000 9 3.7 7 5.9

34 0306181245 Bùi Lê Minh 3/2/2000 10 5.3 7 6.6

35 0306181246 Trịnh Thanh Nghĩa 23/5/2000 9 3.7 5 4.9
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36 0306181248 Phạm Trần Lê Nguyễn 21/3/2000 7 5.3 7 6.3

37 0306181249 Bùi Nguyễn Hiếu Nhân 26/05/2000 0 4.7 5 4.4

38 0306181251 Nguyễn Trọng Nhân 09/12/2000 10 5.7 7 6.8

39 0306181253 Huỳnh Công Nhịn 14/05/2000 7 5.3 7 6.3

40 0306181254 Nguyễn Thị Huỳnh Như 12/10/2000 6 4.7 7 6.0

41 0306181255 Phạm Minh Nhựt 10/10/2000 10 5.3 5 5.6

42 0306181256 Hồng Thành Phát 11/09/2000 9 4.7 6 5.8

43 0306181257 Nguyễn Hoài Phú 05/04/2000 10 6.3 7 7.0

44 0306181258 Phạm Văn Phúc 18/09/2000 10 6.0 6 6.4

45 0306181259 Võ Nguyễn Thành Phương 23/06/2000 9 2.0 6 4.7

46 0306181260 Nguyễn Trọng Phước 07/05/2000 3 5.0 7 5.8

47 0306181262 Đỗ Phan Nhật Quang 03/10/2000 10 7.0 7 7.3

48 0306181263 Võ Thanh Quy 06/04/2000 3 4.7 6 5.2

49 0306181264 Lý Anh Quyến 20/09/2000 7 6.0 7 6.6

50 0306181266 Ung Tấn Sang 29/01/2000 0 3.0 5 3.7

51 0306181267 Nguyễn Đinh Khánh Sơn 3/3/2000 6 4.0 4 4.2

52 0306181270 Bùi Minh Tài 10/07/2000 6 4.0 5 4.7

53 0306181272 Nguyễn Hoàng Tâm 26/06/2000 10 5.3 7 6.6

54 0306181274 Nguyễn Tân Thành 07/11/2000 9 1.3 3 2.9

55 0306181278 Lê Thị Bé Thư 20/10/2000 9 3.0 6 5.1

56 0306181280 Hồ Minh Tiến 06/01/2000 10 5.3 6 6.1

57 0306181281 Nguyễn Mai Phương Toàn 15/12/2000 10 5.0 5 5.5

58 0306181282 Nguyễn Thế Trần 24/12/2000 6 4.7 6 5.5

59 0306181283 Vũ Đức Trí 08/08/2000 6 4.3 6 5.3

60 0306181284 Nguyễn Hồng Trọng 10/12/2000 10 5.3 7 6.6

61 0306181285 Nguyễn Quốc Trọng 16/06/2000 6 5.3 6 5.7

62 0306181287 Nguyễn Thành Trung 01/09/2000 10 5.7 7 6.8

63 0306181288 Nguyễn Lý Lam Trường 11/07/2000 10 6.0 6 6.4

64 0306181290 Nguyễn Anh Tuấn 04/03/2000 10 7.0 7 7.3

65 0306181291 Đoàn Gia Tuệ 08/04/2000 10 5.3 6 6.1

66 0306181292 Lê Nguyễn Hoàng Việt 31/07/1999 9 4.3 5 5.1

67 0306171104 Bùi Tấn Vương 26/7/1999 8 4.7 6 5.7

68 0306171173 Lê Thị Ngọc Như 23/07/1999 9 3.7 7 5.9
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